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1 Đỗ Đức Thiện 15/01/2018 x 3152514950 Đỗ Văn Luân CN Nguyễn Thị Trang CN Phí Xá Quốc Tuấn 0386248695

2 Đỗ Thảo Vy 07/07/2018 x 3156592805 Đỗ Tất Đức CN Phí Thị Thu Hà CC xã Kim Sơn Kim Sơn 0963690385

3 Hoàng Thành công 23/02/2018 x 3152514947 Hoàng Văn Vũ CN Nguyễn Thị Thương CN Phí Xá Phí Xá 0934233899

4 Nguyễn Vũ Gia Hân 13/08/2018 x 3152514949 Nguyễn Văn Mạnh CN Vũ Thị Duyên CN Phí Xá Phí Xá 0976029340

5 Phạm Dương Trúc Linh 07/03/2018 x 3152514946 Phạm Văn Toàn CN Dương Thị Thu CN Phí Xá Phí Xá 0987053223

6 Phạm Trung Thành 31/01/2018 x 3152514948 Phạm Văn Đức CN Trương Thị Hoàng Yến CN Phí Xá Phí Xá 0365783086

7 Nguyễn Chí Long 03/05/2018 x 3152514952 Nguyễn Văn Truyền CN Mai Thị Nguyệt CN Kim Sơn Kim Sơn 0924559350

8 Phạm Vũ Xuân Nhàn 18/03/2018 x 3152514953 Phạm Duy Mạnh CN Vũ Thị Ngoan CN Phí Xá Phí Xá 0368806487

9 Nguyễn Thảo Tâm 16/06/2018 x 3168069505 Nguyễn Văn Thinh CN Nguyễn Thị Huyền CN Phí Xá Phí Xá 0984247169

10 Nguyễn Bảo Phong 03/01/2018 x 3168069506 Nguyễn Văn Bình CN Nguyễn Phương Trâm 
Anh CN Phí Xá Phí Xá 0332060616

11 Ngô Mai Phương 12/04/2018 x 3168069507 Ngô Minh Long CN Nguyễn Thị Lâm CN Phí Xá Phí Xá 0989109162

12 Nguyễn Trung Hiếu 23/03/2018 x 3168069508 Nguyễn Văn Quang CN Phạm Thị Thắm CN Phí Xá Phí Xá 0966156095

13 Vũ Thị Hạ Vy 04/10/2018 x 3168069511 Vũ Văn Đức CN Lưu Thị Xuyến CN Phí Xá Phí Xá 0962372462

14 Nguyễn Thanh Bình 27/07/2018 x 3168069588 Nguyễn Đại Đức CN Trần Thị Hoa CN Phí Xá Phí Xá 0376328062

15 Phí Gia Bách 07/12/2018 x 3168069454 Phí Văn Hưởng CN Phí Văn Hưởng CN Kim Sơn Kim Sơn 0375868593

16 Lê Vũ Khánh My 03/07/2018 x 3068069594 Lê Thanh Hải XKLĐ Vũ Thị Yến XKLĐ Phí Xá Kim Thành - HD 0363873951

17 Phạm Tuyết Mai 16/09/2018 x 3168069606 Phạm Thành Luân CN Ngô Thị Diệu Lành CN Phí Xá Phí Xá 0346061994

18 Nguyễn Hải Đăng 06/12/2018 x 3169995848 Nguyễn Văn Bình CN Nguyễn Thị Xoa CN Phí Xá Phí Xá 0338157375

19 Dương Hoàng Thảo Chi 01/10/2018 x 3169995846 Dương Văn Cường Tự do Hoàng Thị Hoa Tự do Phí Xá Phí Xá 0934669343

20 Nguyễn Ngọc Nhi 19/03/2018 x 3169995832 Nguyễn Văn Duy CN Phạm Thị Dung CN Kim Sơn Kim Sơn 0352375984

21 Lê Diễm Châu 06/05/2018 x 3169995849 Lê Văn Cảnh CN Phạm Thị Ngọc CN Phí Xá Phí Xá 0385854366

22 Nguyễn Phương Mai 29/09/2018 x 3169995851 Nguyễn Đức Tú CN Hoàng Thị Hà Tự do Phí Xá Phí Xá 0904098884

23 Văn Đức Phúc 22/09/2018 x 1769995853 Văn Đức Quân CN Trịnh Thị Hiền CN Phí Xá Phí Xá 0987419385
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24 Nguyễn Anh Thư 28/07/2018 x 3169995852 Nguyễn Đức Thịnh CN Nguyễn Thị Hường CN Phí Xá Phí Xá 0378228886

25 Nguyễn Ngọc Dung 22/03/2018 x 3168992971 Nguyễn Ngọc Thanh TânTự do Phạm Thị Huyền Tự do Dụ Nghĩa An Đồng 0934335551

26 Phạm Anh Kiệt 27/03/2018 x 3176102408 Phạm Văn Trọng Côn an Phạm Thị Tố Trinh CN Phí Xá Phí Xá 0859270689

27 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 05/09/2018 x Nguyễn Hoàng Hải Tự do Phạm Thu Huyền Tự do Phí Xá Phí Xá 0904233782

28 Trần Chấn Phong 13/07/2018 x Trần Đức Hải CN Nguyễn Thị Hoa CN Phí Xá Phí Xá 0974227232

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG

1 Đào Thị Hồng Nhung
2. Nguyễn Thị Thùy Dung

Lưu Thị Nhiệm
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